	SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	QUY TRÌNH

Nhận diện bối cảnh tổ chức   và các bên hữu quan
	Mã hiệu:
	QT.ISO.05

	
	
	Lần ban hành
	01

	
	
	Ngày ban hành:
	/9/2020



MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH 

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

	Trách nhiệm
	Soạn thảo
	Xem xét
	Phê duyệt

	Họ và tên
	Dương Minh Lương
	Phạm Minh Giang
	Phan Đăng Đông

	Chữ ký
	
	
	

	Chức vụ
	Thư ký ban ISO
	Phó Trưởng ban ISO

Phó Giám đốc Sở
	Trưởng ban ISO
Giám đốc Sở


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

	Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung
	Trang / Phần liên quan việc sửa đổi
	Mô tả nội dung sửa đổi
	Lần ban hành / Lần sửa đổi
	Ngày ban hành

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1.MỤC ĐÍCH

Quy trình này nhằm xác định quá trình nhận biết và xác định bối cảnh nội bộ và bên ngoài tổ chức, cũng như nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm liên quan đến Hệ thống Quản lý Chất lượng.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG


Quy trình này áp dụng cho toàn bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. TÀI LIỆU LIÊN  QUAN

-  Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 mục 4.1;  4.2


- Sổ tay chất lượng.
4. THUẬT NGỮ VÀ  ĐỊNH NGHĨA 



- Bối cảnh của tổ chức: Sự kết hợp của các yếu tố bên trong và bên ngoài và các điều kiện có thể có ảnh hưởng đến một cách thức tiếp cận của tổ chức đến các hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ và các bên hữu quan.


- Bối cảnh bên trong của tổ chức: Là môi trường bên trong, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, bao gồm các mục tiêu chất lượng, và quản lý các rủi ro và cơ hội bên trong.

- Bối cảnh bên ngoài của tổ chức: Là môi trường bên ngoài, trong đó Sở Khoa học và Công nghệ cố gắng đạt được các mục tiêu chiến lược của mình, bao gồm các mục tiêu chất lượng, và quản lý các rủi ro và cơ hội bên ngoài.

- Bên hữu quan: Người hoặc tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, hoặc họ tự nhận thấy bị ảnh hưởng bởi một quyết định hoặc hành động của Sở Khoa học và Công nghệ.

- Xem xét: Sự xác định tính phù hợp, thoả đáng hoặc hiệu lực của một đối tượng nhằm đạt được các mục tiêu đã thiết lập.
5. NỘI DUNG
5.1. Lưu đồ (Xem trang sau)
	Bước
	Trách nhiệm
	Nội dung thực hiện công việc
	Hồ sơ

	1 
	Ban Giám đốc
	
	BM.ISO.05.01

	2 
	Ban Giám đốc
	
	BM.ISO.05.01

	3 
	Ban Giám đốc
	
	BM.ISO.05.02

	4 
	Ban Giám đốc
	
	BM.ISO.05.03

	5 
	Ban ISO
	
	


5.2 Diễn giải

	Bước
	Diễn giải về nội dung công việc 

	1. 
	Nhận biết bối cảnh của tổ  chức:

- Ban giám đốc Sở chịu trách nhiệm nhận diện và xem xét các vấn đề nội bộ và bên ngoài của Sở Khoa học và Công nghệ mà có ảnh hưởng đến khả năng đạt được các kết quả dự kiến của Hệ thống Quản lý Chất lượng. Các vấn đề nội bộ và bên ngoài là một phần của bối cảnh của Sở Khoa học và Công nghệ và chúng tác động đến khả năng của Sở Khoa học và Công nghệ đạt được các kết quả dự kiến của HTQLCL.
- Bối cảnh nội bộ và bên ngoài bao gồm, nhưng không giới hạn:

Bối cảnh bên trong

Bối cảnh bên ngoài

1) Văn hóa của Sở KH & CN
1) Yêu cầu của pháp luật

2) Cơ cấu tổ chức

2) Mối quan hệ với công dân, tổ chức
3) Vai trò và trách nhiệm hiện tại

3) Mối quan hệ với nhà cung cấp

4) Năng lực hiện tại

5) Nguồn lực

6) Hệ thống và các công cụ hiện  tại
7) Chu kỳ quá trình

8) Quá trình ra quyết định

9) Áp dụng công nghệ

10) Sự thay đổi hệ thống QLCL



	2. 
	Xem xét bối cảnh của tổ chức

- Việc xem xét bối cảnh tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ được thực hiện trước khi xây dựng HTQLCL, định kỳ hàng năm trong các phiên xem xét lãnh đạo và khi có sự thay đổi liên quan  đến HTQLCL.
- Nội dung xem xét là tất cả các vấn đề bên trong lẫn bên ngoài mà có ảnh hưởng tới mục tiêu chiến lược và hoạch định HTQLCL và trong đó có việc xác định các rủi ro và cơ hội liên quan đến bối cảnh hoạt động.
- Kết quả xem xét được ghi nhận trong biểu mẫu BM.ISO.05.01: “Biên bản xem xét bối cảnh”

- Trách nhiệm xem xét: Giám đốc và các thành viên trong Ban Giám đốc Sở.

	3. 
	Nhận biết các bên hữu quan  
- Ban Giám đốc Sở chịu trách nhiệm nhận diện tất cả các bên hữu quan và ghi chép vào biểu mẫu BM.ISO.05.02: "Danh sách các bên hữu quan"

- Các bên hữu quan có thể bao gồm nhưng không giới hạn:

Các bên hữu quan

1) Cá nhân, tổ chức
2) Nhà cung cấp

3) Chính quyền sở tại

4) Cơ quan pháp luật

5) Công chức, viên chức, Người lao động


	4. 
	Xác định nhu cầu và mong đợi của các bên hữu quan và đánh giá mức độ đáp ứng đối với các nhu cầu và mong đợi

- Xác định các nhu cầu và mong đợi của họ và đánh giá mức độ đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của họ, kết quả đánh giá được ghi chép vào biểu mẫu BM.ISO.0503: "Đánh giá sự đáp ứng yêu cầu và mong đợi của bên hữu quan".

- Xem xét cách thức mà các bên liên quan tác động hoặc có thể tác động đến khả năng của tổ chức trong việc cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu cá nhân, tổ chức.
- Xem xét cách thức mà các bên liên quan tác động hoặc có thể tác động đến khả năng của tổ chức trong việc đáp ứng các yêu cầu pháp luật.

	5. 
	Lưu hồ sơ

Toàn bộ hồ sơ liên quan đến Quy trình này do Ban ISO lưu giữ trong 3 năm.


6. LƯU HỒ SƠ

	STT
	Nội dung hồ sơ
	Nơi lưu
	Dạng lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Biên bản xem xét bối cảnh của tổ chức
	Ban ISO
	Bản cứng
	3 năm

	2. 
	Danh sách các bên hữu quan
	
	Bản cứng
	

	3. 
	Đánh giá sự đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
	
	Bản cứng
	


7. PHỤ LỤC, MẪU BIỂU ĐÍNH KÈM

	STT
	Tên phụ lục biểu mẫu
	Ký hiệu

	1. 
	Biên bản xem xét bối cảnh của tổ chức
	BM.ISO.05.01

	2. 
	Danh sách các bên hữu quan
	BM.ISO.05.02

	3. 
	Đánh giá sự đáp ứng các yêu cầu và mong đợi của các bên hữu quan
	BM.ISO.05.03


Nhận biết bối cảnh TC





Xem xét bối cảnh của tổ chức





Nhận biết các bên hữu quan





Xác định các nhu cầu mong đợi của các bên hữu quan





Lưu hồ sơ








